
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG - LỚP trẻ lớp D1  

Tên giáo viên: Lớp NTD1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Giáo viên đón trẻ kiểm tra sức khoẻ của trẻ,nhận đồ dùng và kiểm tra đồ dùng cá nhân 

, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, kiểm tra vệ sinh, điểm danh vào 

sổ theo dõi. 

- Cô đón trẻ niềm nở, vỗ về trẻ để trẻ có cảm giác an toàn khi trẻ mới đến trường 

* Trò chuyện: 

- Trẻ biểu lộ giao tiếp lời nói cô cho trẻ nói “Con chào cô giáo ạ Chào tạm biệt, cảm 

ơn, nói từ “dạ”, ‘vâng ạ”; 

- Trẻ biết chào khi có người đến và khi có người hỏi và tạm biệt khi đi ra về, cảm ơn 

khi được nhận quà 

- Hướng dẫn trẻ cất dầy dép, ba lô 

- Trò chuyện theo nhóm nhỏ: Hỏi trẻ một số phương tiện giao thông " 

- Cho trẻ xem hình ảnh ,hát 1 số bài hát về chủ đề.  
 

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: ( Dụng cụ hoa tay) 

1. Khởi động: Cho trẻ đi nhẹ nhàng về đội vòng tròn Theo bài hát khuôn mặt cười 

2. Trọng động: BTPTC: Tập theo nhạc bài hát (Em làm công an tý hon) 

- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra. 

- Tay: đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên. 

- Chân: đứng lên 

- VĐ theo giai điệu bắc kim thang – Troubl is A Friend  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Hoạt động nhận biết 

Trò chuyện về bà,mẹ  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết xe đạp  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết ô tô  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết máy bay  
 



    

T3 

Vận động 

VĐCB: Ném bóng 

vào rổ 

TCVĐ: trời nắng trời 

mưa  
 

Vận động 

VĐCB: Đi theo hiệu 

lênh 

TCVĐ: Bắt bướm  
 

Vận động 

VĐCB: Bò chui qua 

cổng 

TCVĐ:bé chơi với 

bóng  
 

Vận động 

VĐCB: Bò qua vật 

cản 

TCVĐ: Chơi với dải 

lụa  
 

T4 

Làm quen văn học 

Thơ: Qùa mồng 8-3  
 

Làm quen văn học 

Thơ Xe đạp  
 

Làm quen văn học 

Thơ Đi chơi phố  
 

Làm quen văn học 

Truyện vì sao thỏ cut 

đuôi  
 

T5 

Âm nhạc 

DHTT: Dậy hát Qùa 

mồng 8-3 

NDKH: TCÂN: Ai 

nhanh nhất  
 

Âm nhạc 

NDTT:DH: Đi xe 

đạp 

NDKH :TCÂN: Bé 

đoán giỏi  
 

Âm nhạc 

NDTT: DH " Em tập 

lái ô tô" 

NDKH: TCÂN"Âm 

thanh gì đây"  
 

Âm nhạc 

NDTT: NH " “Em đi 

qua ngã tư đường 

phố”. Sáng tác 

Hoàng văn Yến.  

NDKH : TCÂN " 

Âm nhạc và bóng"  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Dán chiếc thuyền  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh xe  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán hình ô tô  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu máy bay  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Quan sát vườn rau của bé. Trò chơi: Thi xem ai tung giỏi. Chơi tự do.(Đồ chơi ngoài 

trời - Chơi ở khu thả hình màu  
 

- Dạo qanh sân trường.T/C: Bóng tròn to. Chơi tự do. (  

 



 

- VĐ bài hát:"Qùa 8-3". T/C: oto và chim sẻ.Chơi tự do. (Đồ chơi ngoài trời  
 

- Nhặt lá rụng.T/C: ai nhanh nhất. chơi tự do (Đồ chơi ngoài trời -Chơi ở khu thả hạt  
 

- Dạo quanh sân trường ,bóng của ai ,chơi với đồ chơi ngoài trời  
 

* Tuần 2: 

- Dạo quanh tắm nắng.Tc: ai nhanh nhất. Chơi tự do.( Đồ chơi ngoài trời.  
 

- Dạo quanh sân trường.T/C: đuội theo bóng. Chơi tự do.(Đồ chơi ngoài trờ  
 

- Quan sát vườn rau. T/C , Đuổi bong bóng.Chơi tự do.( Đồ chơi ngoài trời Bé chơi 

với đồ chơi mang theo  
 

- Nhặt lá trên sân. T/C: lộn cầu vồng.Chơi tự do.( Đồ chơi ngoài trời Chơi ở khu bé 

khéo tay  
 

- Quan sát vươn rau.T/C: Bắt bóng .Chơi tự do.( Đồ chơi ngoài trờiChơi ở khu ống thả 

hình  
 

* Tuần 3: 

- Dạo quanh sân trường. chơi tự do (Đồ chơi ngoài trời- Chơi ở khu thả hạt .  
 

- Vẽ cuộn len trên sân.T/C: Lộn cầu vồng .Chơi tự do (  
 

- Quan sát thời tiết. Trò chơi :Các chú chim sẻi. Chơi tợ do  
 

- VĐ bài hát:" Em tập lái ôtô". Chơi tự do (Đồ chơi ngoài trời  
 

- Nhặt rác trên sân trường. T/C: Thổi bong bóng. Chơi tự do (Đồ chơi ngoài trời  



 

* Tuần 4: 

- Dạo quanh sân trường. T/C: lộn cầu vồng. Chơi tợ do.(Đồ chơi ngoài trời  
 

- Quan sát vườn rau.T/C: Tìm đúng bến. Chơi tự do ( Đồ chơi ngoài trời  
 

- Quan sát cây xoài. T/C: nhảy vào các vòng. Chơi tự do.(Đồ chơi ngoài trời-  
 

- Dạo anh sân trường. T/C: Máy bay. Chơi tợ do.( Đồ chơi ngoài trời-  
 

- Nhặt rác trên sân trường. T/C: Thổi bong bóng . Chơi tự do ( Đồ chơi ngoài trời  
 

Chơi tập ở các góc 

*Góc đồ vật:- Xâu vòng tặng bà tăng mẹ. - Xếp chồng 4-5 khối 

*Góc vận động: Ném bóng vào rổ ,,tung bóng qua dây,chi chi chành chành,kéo cưa lừa 

sẻ. 

*Góc văn học:trẻ đọc thơ ,truyên theo tranh Qùa 8-3,Xe đạp,Đi chơi phố, Vì sao thỏ 

cụt đuôi, Câu chuyện về chú xe ủi 

*Góc hình và màu:Làm bưu thiệp tặng bà tặng mẹ, nặn bánh xe, Xếp tầu hỏa, Xếp 

đường đi, Dán bánh xe ô tô  
 

*Góc bế em: bắt chước người lớn nấu cơm cho em búp bê (MT32)  
 

MT32 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyên cho trẻ ăn các loại thức ăn khác như rau của, quả. Các loại thức ăn thịt, rau 

- Tập cho trẻ tự lấy cốc uống nước. 

- Tập cho trẻ biết gọi cô khi quần áo bị bẩn 

- Tập cho trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Rèn cho trẻ biết nói nhu cầu, 

mong muốn như : "Cháu tự xếch quần" 

- Luyện cho trẻ biết gọi cô khi có nhu cầu đi vệ sinh. 

- Trẻ có thoái quen ngue 1 giấc buổi trưa 

- Cô vỗ về sẽ tạo cảm giác an toàn cho trẻ cho trẻ ngủ ngon 1 giấc buổi trưa qua bài 

hát " Ngủ ngon" 

MT33 



-Tập cho trẻ rửa mặt trước khi ăn, sau khi ngủ dậy 

- Trẻ có thói quen rửa tay khi chơi song HĐ ngoài trời 

-Tập cho trẻ ngồi bàn cầm thìa xúc ăn (MT33)  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Cho trẻ xem tranh và trò chuyện ngày 8-3. cho trẻ chơi góc tự chọn.  
 

- Làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ.Chơi tự chọn các góc.  
 

- Rèn cho trẻ nói được các câu đơn:" Chiếc xe máy".....cho trẻ chơi góc tự chọn  
 

- Vẽ và tô màu to nhỏ ( vở lqvt trang 20). chơi tự chọn  
 

- Lao động vệ sinh lớp học và đồ dùng đò chơi  
 

* Tuần 2: 

- Cho trẻ quan sát các bộ phận của xe đạp và nói tên các bộ phận đó. chơi tự chọn  
 

- Cho trẻ xem tranh ảnh nhận biết không được đến gần xô,chậu có nước. Chơi tự chọn 

các góc  
 

Cho trẻ đọc thơ cùng c- Cho trẻ xem tranh ảnh nhận biết không được đến gần xô,chậu 

có nước. Chơi tự chọn các góc 

ô bài thơ: xe đạp... cho trẻ chơi góc tự chọn  
 

- Gọi tên và khoanh tròn phương tiện giao thông ( Vở lqvt trang 18). Chơi tự do các 

góc  
 

- Lao động vệ sinh lớp học và đồ dùng đồ chơi  
 

MT12, 

MT25 



* Tuần 3: 

- Trẻ nhạn biết và gọi tên các bộ phận của ôtô. Cho trẻ chơi góc tự chọn  
 

- Rèn cho trẻ biết nói nhu cầu,mong muốn như : "Cháu đi chơi". cho trẻ chơi góc tự 

chọn  
 

- Xem tranh ảnh, clip, đoạn phim giúp trẻ nhận ra các trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận  
 

- Lao động vệ sinh lớp học và đồ dùng đò chơi  
 

* Tuần 4: 

- Trẻ nhận biết và gọi tên các bộ phận của máy bay. Chơi tự chọn  
 

- Cho trẻ nghe chuyện và nói tên nhân vật trong truyện : "vì sao thỏ cuột đuôi". Chơi 

tự do các góc.  
 

- Tô màu đỏ máy bay ở trên đám mây tô màu xanh ở dưới đám mây (LQVT, trang 8)  
 

- Lao động vệ sinh lớp học và đồ dùng đồ chơi. Chơi tự chọn.  
 

- Một số vật dụng, nơi nguy hiểm (Bàn là đang nóng). T/c: Nhanh và khéo. Chơi tự 

chọn(MT13) (MT12)  
 

- Trẻ nói được câu đơn 2-3 tiếng: con đi chơi; Đá bóng..... (MT25)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Bông hoa mừng bà, 

mừng mẹ  
Xe đạp của bé  Ô tô nhà bé  Bé đi máy bay  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ngày 20 tháng 2 năm 2025 

Đã kiểm tra 

- Tháng 3 lớp D1 đã xây dựng kế hoạch tháng, tuần, ngày theo quy định 

Người kiểm tra 

Phó hiệu trưởng 

 

 

Lê Thị Mừng 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 


